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Abstract
The rule of law State is one of the topics that attracts many researchers, including many scientific disciplines 

such as philosophy, politics jurisprudence, history, sociology, etc. In the current world, in each country, building 
the rule of law state is not only the objective and solution, but also the most effective, democratic and suitable 
state organization model compared to the state models already in human social history. The rule of law is also a 
mean to overcome or limit corruption, waste, and reduce the abuse of state agencies in the process of performing 
public services for the interests of the group and personal interests.
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1. Đặt vấn đề

Thuật ngữ"rule of law"tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt với nhiều nghĩa như pháp quyển, chế độ 
pháp quyển, nhà nước pháp quyền (NNPQ)... Tư tưởng pháp quyền bắt đầu được hình thành từ thời 
kỳ cổ đại ở Hy Lạp và được phát triển qua các giai đoạn lịch sử của nhân loại. Ở mỗi giai đoạn, quan 
niệm có thể khác nhau, tuy nhiên về cơ bản, khi để cập đến NNPQ thì phải có một số đặc điểm cơ 
bản như là nhà nước tuyệt đối tuân thủ vào tính tối thượng của pháp luật, tức là không một tổ chức 
xã hội hay cá nhân nào được đứng trên pháp luật hay ngoài pháp luật, mọi công dân đểu được bình 
đẳng trước pháp luật. Các hoạt động của nhà nước trong giới hạn được xác định bởi pháp luật và có 
trách nhiệm bảo vệ các quyền con người cho công dân. Nguyên tắc cơ bản của NNPQ là có sự phân 
công rõ ràng, kiểm soát quyển lực giữa quyền lập pháp, hành pháp và có quyển tư pháp độc lập. Việc 
xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ỞViệt Nam hiện nay tất yếu cần phải chọn lọc những nhân 
tố hợp lý trong tưtưởng NNPQ của nhân loại để xây dựng NNPQ XHCN, mở rộng và thực thi dan chủ.

2. Một số quan niệm về NNPQ

Quan niệm về NNPQ đã trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài trong suốt lịch sử tư 
tưởng nhân loại, bắt đẩu từ tư tưởng triết học Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, trong phạm vi của bài viết 
chỉ khái quát quan điểm của một số nhà triết học phương Tây cận đại, đặc biệt là tư tưởng của một 
số nhà Khai sáng Pháp và một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin vể NNPQ.

Trong tiếng Anh không có khái niệm"NNPQ"mà chỉ gọi là Rule of law (pháp quyền), là sự cai trị của 
pháp luật, nó được hiểu ngắn gọn là "pháp luật về quyển". Cụ thể hơn, nó được hiểu, luật là cao nhất, 
cao tuyệt đối, một người chỉ có thể bị xử phạt vì vi phạm luật, ngoài ra không còn lý do gì khác. Mọi 
người đểu bình đẳng trước luật pháp, nhà nước và người dân đều như nhau trước luật pháp [1, tr. 66].

Các nhà Khai sáng Pháp rất coi trọng nghiên cứu vấn đề chính trị, đặc biệt có nhiều quan điểm về 
pháp quyền rất sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Đối với B. Montesquiue, ông đã có công 
lao lớn khi đã hệ thống hóa các quan niệm về phân chia quyển lực trong NNPQ, theo ong, để ngăn 
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ngừa nguy cơ lạm dụng quyển lực cẩn phải phân chia các quyền lực nhà nước trong mỗi quốc gia 
thành ba loại: quyển lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, các quyển lực này có thể kìm 
chế lẫn nhau. Sự phân chia quyền lực được ông coi là nguyên tắc pháp quyền mà bản chất của nó 
là không cho phép tập trung toàn bộ quyền lực nhà nước nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền, ông đã 
khẳng định:"Chính thể cộng hòa là chính thể mà người dân hoặc một bộ phận dân chúng có quyền 
lực tối cao"; chính thể quân chủ là chính thể chỉ có một người cai trị nhưng cai trị bằng những luật 
pháp đã được thiết lập; trong chính thể chuyên chế thì trái lại, chỉ một người cai trị mà không luật lệ 
gì hết, chỉ theo ý chí và sở thích của ông ta mà thôi" [2, tr. 46 - 47].

Đối với Denis Diderot, theo ông, quyền lực nhà nước là sản phẩm của khế ước xã hội. Để đảm bảo 
các quyển lợi và sự thống nhất ý chí, sức mạnh của tất cả mọi người, các cá nhân chuyển giao cho 
nhà nước phẩn nào sự phụ thuộc tự nhiên của mình. Do đó, quyển lực nhà nước phải dựa trên ý chí 
của nhân dân với tính cách là người có chủ quyển. Mục đích chủ yếu của nhà nước là ở chỗ đảm bảo 
những quyền không thể tách rời và hạnh phúc của các công dân [3, tr. 136].

Đối với Jean Jacques Rousseau, theo ông quyền lực nhân dân với tính cách là quyền lực tối cao ở 
vị trí cao nhất, chi phối các quyển lực khác. Tuy nhiên, để quyển lực tối cao có thể được thực thi một 
cách hữu hiệu và thống nhất, nó cần được phân định thông qua bộ ba hợp thành và không thể tách 
rời của nó, đó là quyền lập pháp, quyển hành pháp và quyển tư pháp. Đối với cơ quan lập pháp, theo 
ông, nhiệm vụ của nó là đưa ra một hiến pháp và một hệ thống pháp luật với các bộ luật cho quốc gia. 
Đối với "người lập pháp quyết không phải là một vị pháp quan hay một quốc vương" [4, tr. 100-101].

Để có NNPQ, đặc biệt để NNPQ được thực thi thì điều quan trọng là nhà nước đó phải ban hành 
và thực thi pháp luật, pháp luật phải ở vị trí tối thượng. Theo Rousseau, "Mọi đạo luật mà dân chúng 
chưa trực tiếp thông qua đều vô giá trị, không thể gọi là luật được" [4, tr. 179]. Tham gia chính sự vừa 
là quyền hạn, vừa là trách nhiệm của công dân. Cơ quan lập pháp có trách nhiệm phản ánh ý chí 
chung của toàn dân chứ không phải ý kiến cá nhân của các nghị sĩ, các vị đại diện nhân dân. Để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền lập pháp, nhà nước cần đến những nhà lập pháp thông 
thái, những người có khả năng đưa ra những dự luật có tính khả thi, phản ánh ý chí chung của toàn 
dân, để dân chúng biểu quyết thông qua.

Đối với quyền hành pháp, theo Rousseau "Tên gọi thực sự của quyền hành pháp theo đúng luật 
là "chính phủ" hoặc là "cơ quan cai trị tối cao"" [4, tr. 123]. Theo ông, chức năng của cơ quan quyển 
lực tối cao là lập pháp, là ban bố luật. Chức năng của chính phủ là hành pháp, là trực tiếp cai trị. 
Chức năng của dân chúng hay thần dân là phục tùng. Các chức năng đó được phân định rõ ràng. 
Sự nhập nhằng thiếu phân định hay không thực thi đúng chức năng của mình sẽ là mẩm mống của 
tình trạng chuyên chế hay vô chính phủ [4, tr. 124], Trong những tình huống xung đột giữa cơ quan 
hành pháp và cơ quan lập pháp, giải pháp mà ông đưa ra là "Luôn luôn có thể sẵn sàng hy sinh chính 
phủ vì nhân dân chứ không phải hy sinh nhân dân vì chính phủ" [4, tr. 128], Chính phủ do cơ quan 
lập pháp đặt ra có nhiệm vụ thực thi luật pháp. Những người được ủy thác nắm quyển hành pháp 
không phải là ông chủ nhân dân mà chỉ là những viên chức. Do đó, dân chúng và cơ quan quyền lực 
tối cao có thể cất nhắc hay bãi miễn họ.

Đối với quyển tư pháp là quyển xét xử theo luật pháp nhằm trừng phạt và ngăn ngừa những 
hành vi phạm pháp, bảo vệ luật pháp và quyền lập pháp. Theo Rousseau, cơ quan tư pháp "Không 
được có một chút quyền lập pháp hay hành pháp nào cả. Nhưng chính nhờ vậy mà cơ quan tư pháp 
có quyền cao hơn cả vì nó không làm gì cả nhưng lại có thể ngăn ngừa được tất cả. Đó là cơ quan 
thiêng liêng nhất và được coi trọng nhất vì nó là người bảo vệ luật: mà luật là do cơ quan quyển lực 
tối cao ban hành và do chính phủ chấp hành" [4, tr. 218],

Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin luôn gắn mục tiêu đấu tranh giải phóng giai cấp với giải phóng con 
người, với đấu tranh vì dân chủ, luôn xác định nhiệm vụ của giai cấp vô sản là giải phóng nhân dân 
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lao động, thiết lập nhà nước kiểu mới - nhà nước chuyên chính vô sản, là kiểu nhà nước mà bản chất 
của nó là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Theo C. Mác và Ph. Ăngghen, "Quyển lập pháp 
không tạo ra luật pháp, - nó chỉ phát hiện và nêu luật pháp"[5,tr. 395],"Chế độ nhà nước là luật pháp 
đối với quyền lập pháp" [5, tr. 390] và "Quốc hội không có quyển nào hết, nhân dân chỉ ủy thác cho 
Quốc hội bảo vệ quyền của nhân dân. Nếu một khi Quốc hội không hành động căn cứ vào sự ủy 
thác đó thì quyền ủy thác đó mất hiệu lực. Lúc đó nhân dân xuất hiện trên vũ đài và hành động theo 
ý của mình'' [6, tr. 348], nếu như Quốc hội không đổng thời giảm bớt tới mức tối đa đạo quân quan 
chức và sau hết, không để cho xã hội công dân và công luận thành lập những cơ quan ngôn luận 
của họ, độc lập với chính quyển" thì Quốc hội sẽ mất hết ảnh hưởng đối với xã hội. V.I.Lênin đã cho 
rằng:"Cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi hành có tổ chức, có hệ thống sựcưỡng bức 
đối với người ta. Một mặt nhưthế nhưng mặt khác, chế độ dân chủ có nghĩa là chính thức thừa nhận 
quyền bình đẳng giữa các công dân, thừa nhận cho mọi người có quyền ngang nhau trong việc xác 
định cơ cấu nhà nước và quản lý nhà nước" [7, tr. 123]. Như vậy, về bản chất nhà nước XHCN không 
đối lập với pháp quyển mà có sự thống nhất giữa dân chủ và pháp quyền; pháp quyền là biểu hiện 
tập trung của chế độ dân chủ; dân chủ là bản chất, là điểu kiện, là tiến để của pháp quyền XHCN.

Như vậy, qua việc khái quát quan điểm của một số nhà tư tưởng ởthời kỳ Khai sáng Pháp và quan 
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể khái quát một số đặc điểm của NNPQ:

-Trong NNPQ, nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyển lực nhà nước. Nhân dân có 
quyển lựa chọn nhà nước, lựa chọn các đại biểu tham gia vào công việc của nhà nước. Nếu nhà nước 
không đáp ứng yêu cầu của nhân dân thì họ có quyền thay thế nhà nước. Tự nó, bản thân nhà nước 
không có quyền, mọi quyền lực nhà nước có được đều do nhân dân ủy quyền. Trong NNPQ, các 
quyền cơ bản và thiêng liêng của con người với tư cách công dân được đảm bảo bằng pháp luật. 
Công dân có quyển kiểm tra và giám sát hoạt động của nhà nước, thậm chí thay đổi nhà nước khi nó 
xâm phạm đến quyển và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Về nguyên tắc, NNPQ bảo đảm những điều kiện thiết yếu cho một nền dân chủ. Dân chủ vừa 
là mục tiêu, vừa là điều kiện của NNPQ. Do đó, không có NNPQ thì không có dân chủ, bởi vì, NNPQ 
xác lập những cơ chế, thiết chế, thực hiện các quyết định dân chủ thông qua luật. Pháp luật vừa là 
sự phản ánh yêu cẩu dân chủ, vừa là công cụ để thực hiện dân chủ. NNPQ phải thừa nhận pháp luật 
giữ vị trí tối thượng, chi phối đối với nhà nước và xã hội.

- NNPQ thực hiện sự phân công các quyền năng cơ bản của quyển lực công cộng, kiểm tra và 
giám sát quyển lực. Khi quyền lực công được giao cho cá nhân hay nhóm người thì xu hướng quyền 
lực ấy bị lạm dụng, hoặc tha hóa thành quyển lực riêng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, phân 
quyển trong NNPQ không có nghĩa là phân chia quyền lực nhà nước vốn thống nhất cho các lực 
lượng chính trị - xã hội khác nhau mà là phân chia nó thành các quyền năng cụ thể: lập pháp, hành 
pháp, tư pháp và giao các quyển ấy cho các cơ quan nhà nước tương ứng [8, tr. 72].

Như vậy, mô hình NNPQ đang được thực hiện phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay là 
sự kết tinh các giá trị mang tính phổ quát mà nhân loại đã chắt lọc được từ thực tiễn vể xây dựng các 
thể chế nhà nước và từ sự kế thừa các quan niệm vể NNPQ trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

3. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến. Bản 
chất của nhà nước là sự kết hợp giữa nhà nước phong kiến tay sai với nhà nước thực dân nên không 
thể có NNPQ.Trong bối cảnh như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đã vận dụng tư tưởng 
NNPQđểtổchức và xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bản Hiến pháp năm 1946 
do Chủ tịch Hổ Chí Minh làm Trưởng Ban soạn thảo, xét về phương diện tổ chức quyền lực nhà nước, 
là sự vận dụng mô hình NNPQ phương Tây một cách sáng tạo phù hợp với đặc thù Việt Nam lúc 
bấy giờ. Theo đó, quyển lực nhà nước được tổ chức thành ba quyển, gổm:"Nghị viện nhân dân (lập
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pháp) là cơ quan có quyền cao nhất, do công dân Việt Nam bấu ra. Ba năm một lần" (Điểu 22,24), có 
nhiệm vụ "giải quyết mọi vấn để chung cho toàn quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, 
chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài" (Điều 23);"Chính phủ (hành pháp) là cơ quan 
hành chính cao nhất của toàn quốc" (Điểu 43); "có nhiệm vụ trực tiếp quản lý các lĩnh vực của đời 
sống xã hội trong cả nước" (Điểu 52); "Tòa án là cơ quan tư pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa" (Điều 63); có nhiệm vụ xét xử. Đặc biệt chế định Chủ tịch nước vừa là người đứng đầu nhà nước 
(nguyên thủ quốc gia), vừa là người đứng đầu Chính phủ (hành pháp) được Hiến pháp giao nhiệm 
vụ và quyển hạn rất lớn "có quyển yêu cầu Nghị viện thảo luận lại Luật của Nghị viện trong vòng 10 
ngày sau khi nhận được thông tri" (Điều 31); và "không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm 
tội phản quốc)" (Điểu 50). Ngược lại, "Nghị viện có quyền kiểm soát và phê bình Chính phủ" (Khoản 
c,Điểu 36)... Nghiên cứu các quy định của Hiến pháp năm 1946, thấy có nhiều điểm tương đổng với 
mô hình tổ chức quyền lực nhà nước của nhiều nước phương Tây lúc đó. Hiến pháp không quy định 
nguyên tắc phân quyền nhưng việc phân công quyền lực nhà nước rất rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, 
Chủ tịch nước có quyền phủ quyết tương đối (yêu cầu thảo luận lại luật trong vòng 10 ngày) giống 
như chính thể tổng thống; được miễn trừ trách nhiệm (như chính thể nội các); quyền bất tín nhiệm 
của Nghị viện đối với nội các. Các quy định này nhằm hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 
nước giữa các nhánh lập pháp và hành pháp [9].

Đối với Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980, hai bản Hiến pháp ra đời trong điều kiện 
CNXH đã trở thành một hệ thống đối lập với hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa. Trong hai bản 
Hiến pháp này, tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyển XHCN, tất cả quyền lực nhà 
nước thuộc vể nhân dân nhưng quyền lực tập trung vào Quốc hội và hội đồng nhân dân, không có 
sự phân quyển một cách minh bạch giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bởi vậy, sau khi nhân dân 
bẩu ra Quốc hội và hội đổng nhân dân các cấp thì quyển lực nhà nước được ủy quyền cho các thiết 
chế này. Họ sẽ thay mặt nhân dân quyết định những vấn để quan trọng của cả nước và ở địa phương 
theo từng cấp [9].

Trong Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội), điểu 2 đã khẳng định:"Nhà nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam là NNPQ XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước 
thuộc vể nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ 
trí thức. Quyển lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp" [10, tr. 196]. Sở dĩ, quyển lực Nhà nước 
ở Việt Nam là thống nhất là do toàn bộ quyển lực nhà nước thuộc về nhân dân, chỉ có nhân dân mới là 
chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực nhà nước. Trên cơ sở Hiến pháp, nhân dân ủy quyền lập pháp 
cho Quốc hội, quyền hành pháp cho Chính phủ và quyển Tư pháp cho Tòa án và Viện kiểm sát. Nhân dân 
không những có quyển bầu ra những đại diện cho mình trong bộ máy nhà nước mà còn có quyền giám 
sát, bãi miễn những người đó nếu họ không làm tròn trách nhiệm. Hiến pháp quy định "Đại biểu Quốc 
hội bị cử tri hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội đổng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đổng nhân dân bãi 
nhiệm khi đại biểu đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân" [10, tr. 198]. Như vậy, quyền 
lực nhà nước thực sự thuộc vể nhân dân, nhân dân có quyển bẩu ra, đóng thời có quyền giám sát và 
bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan nhà nước đóng vai trò đại diện cho 
nhân dân trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Từ nhận thức mới về kiểm soát quyền lực nhà nước được ghi nhận ở Văn kiện Đại hội X của 
Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) 
đã đưa vào tổ chức và hoạt động của NNPQ XHCN Việt Nam một yếu tố mới, đó là kiểm soát quyền 
lực nhà nước. Đảng ta đã khẳng định: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp 
và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thể chế
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hóa nguyên tắc này nên Hiến pháp năm 2013 trong Điều 2 đã khẳng định"1. Nhà nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam là NNPQ XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; 3. Quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp" [11].

Như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có sự phát triển về tư duy lý luận trong xây dựng NNPQ, xác 
định việc phân công và kiểm soát quyển lực nhà nước là một tất yếu khách quan, là một nguyên tắc 
xây dựng NNPQ XHCN. Từ đổi mới hệ thống chính trị, trong đó tập trung cải cách bộ máy nhà nước 
ở Đại hội VI (năm 1986) đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 
1991) thừa nhận Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp với sự 
phân công rành mạch ba quyển; đến việc thừa nhận "Nhà nước ta là NNPQ của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân", vận hành theo nguyên tắc căn bản là "quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp" là một quá trình vận động tất yếu trong tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước 
ta trong bối cảnh đổi mới toàn diện đất nước, dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội và trong xu 
thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

4. Kết luận
Trong quá trình xây dựng đất nước, mô hình Nhà nước Việt Nam đã không ít lần thay đổi dưới tác 

động của các yếu tố chủ quan và khách quan nhưng xuyên suốt quá trình phát triển đó, tư tưởng 
xuyên suốt của Đảng ta vẫn là xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hiện 
nay, để xây dựng và hoàn thiện thể chế NNPQ XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân thì tất yếu phải bắt đầu từ việc phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà 
nước, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng 
đối với nhà nước và xã hội... là việc làm cấp bách. Nguyên tắc căn bản của NNPQXHCN phải là quyền 
lực thuộc về nhân dân, pháp luật được đặt ở vị trí tối thượng, quyển lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp.Việc xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN ở Việt Nam cẩn phải tiếp tục 
nghiên cứu sâu về lý luận và tổng kết thực tiễn để nhà nước làm tốt vai trò quản lý trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
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